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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  30/6/2023 The present study aimed to evaluate the prevalence and infection 

intensity of Eurytrema spp. in buffaloe, cattle herd in Tuyen Quang 

province, from 2020 to 2022, we have collected and examined fecal 

samples of 1750 buffaloes and cattle at 5 districts and cities in Tuyen 

Quang province. The results showed that: through fecal test, the 

prevalence of eurytrematosis in buffaloes and cattle was 21.20%. The 

prevalence was different in localities; the prevalence increased in 

accordance with age of buffaloes and cattle; the prevalence was 

highest in buffaloes and cattle aged over 8 years old (36.96% and 

32.26%, respectively); the prevalence of buffaloes and cattle raised in 

free grazing method was significantly higher than those in semi-

grazing method (23.53% compared to 12.60%, respectively); 

buffaloes and cattle infected with pancreatic fluke was higher in the 

mountainous region than those in the hills and plain region (29.34% 

compared with 22.35% and 14.3%). The infection intensity of 

Eurytrema spp. of level 3+ was 12.67% in the total infected buffaloes 

and cattle. Praziquantel medicine with a dose of 18 mg/kg BW have 

high safety and effectiveness. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  30/6/2023 Để đánh giá tình hình nhiễm sán lá tuyến tụy trên đàn trâu, bò nuôi 

tại tỉnh Tuyên Quang, trong năm 2020 - 2022, chúng tôi đã thu thập 

và xét nghiệm mẫu phân của 1.750 con trâu, bò trên địa bàn 5 huyện, 

thành phố của tỉnh Tuyên Quang. Kết quả cho thấy, qua xét nghiệm 

phân, tỷ lệ nhiễm sán lá tuyến tụy trên trâu và bò là 21,10%. Tỷ lệ 

nhiễm sán lá tuyến tụy khác nhau ở các địa phương; tỷ lệ nhiễm tăng 

dần theo tuổi trâu, bò; trâu, bò trên 8 năm tuổi nhiễm sán lá tuyến tụy 

nhiều nhất (36,96% và 32,26%); trâu, bò nuôi chăn thả hoàn toàn 

nhiễm tỷ lệ cao hơn rõ rệt so với trâu, bò nuôi bán chăn thả (23,53% 

so với 12,60%); trâu, bò ở vùng núi cao nhiễm nhiều hơn trâu, bò ở 

vùng đồi núi thấp và vùng bằng phẳng (29,34% so với 22,35% và 

14,31%). Cường độ nhiễm sán lá tuyến tụy ở mức 3+ chiếm tỷ lệ là 

12,67% trong số trâu, bò nhiễm sán. Thuốc praziquantel liều 18 

mg/kg thể trọng an toàn và có hiệu lực tẩy sán lá tuyến tụy rất cao. 
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1. Đặt vấn đề 

Bệnh sán lá tuyến tụy do các loài sán lá thuộc giống Eurytrema gây ra ở gia súc nhai lại, gồm 

ba loài chủ yếu là: Eurytrema coelomaticum, Eurytrema pancreaticum và Eurytrema cladorchis 

thuộc họ Dicrocolidae [1], [2].  Bên cạnh đó, bệnh sán lá tuyến tụy do Eurytrema spp. gây ra chủ 

yếu với các loài gia súc nhai lại như trâu, bò, dê, cừu ở Châu Mỹ, Châu Á [3]-[5] và bệnh này có 

thể truyền lây từ gia súc nhai lại sang người [1], [6]. Bệnh sán lá tuyến tụy làm trâu, bò gầy sút, 

thủy thũng, giảm lao tác và chết nếu nhiễm ở cường độ nặng [7], [8].  

Tuyên Quang là một tỉnh miền núi phía Bắc có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển chăn 

nuôi trâu, bò. Tuy nhiên, chăn nuôi trâu, bò ở nhiều địa phương trong tỉnh chủ yếu vẫn theo 

phương thức chăn thả tự nhiên nên dễ nhiễm và mắc các bệnh giun, sán nói chung và bệnh sán lá 

tuyến tụy nói riêng. Trong những năm gần đây, các bệnh truyền nhiễm trên trâu, bò cơ bản đã 

được kiểm soát, song các bệnh ký sinh trùng ở trâu, bò vẫn phổ biến làm cho nhiều trâu, bò gầy 

yếu, thiếu máu, giảm sinh trưởng và dễ mắc các bệnh khác. Vì vậy, xác định tình trạng nhiễm sán 

lá tuyến tụy ở trâu, bò tại Tuyên Quang và thử nghiệm thuốc điều trị là vấn đề cần thiết.   

2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu  

Địa điểm lấy mẫu: Các hộ chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn 5 huyện, thành phố thuộc tỉnh 

Tuyên Quang (huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang). 

Địa điểm xét nghiệm mẫu: Phòng thí nghiệm - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. 

Thời gian nghiên cứu: Năm 2020 - 2022.  

2.2. Vật liệu nghiên cứu 

 Nghiên cứu đã tiến hành thu thập 1750 mẫu phân tươi của trâu, bò ở các lứa tuổi khác nhau, 

trong đó có 1260 mẫu phân trâu và 490 mẫu phân bò. 

Kính hiển vi quang học, lam kính, lamen, đĩa Petri… 

Bộ dụng cụ xét nghiệm phân. 

Thuốc tẩy sán lá tuyến tụy cho trâu, bò: Thuốc albendazole, praziquantel và nitroxynil. 

2.3. Nội dung nghiên cứu  

- Xác định tình hình nhiễm sán lá tuyến tụy trên trâu, bò tại 5 huyện, thành phố nghiên cứu 

theo tuổi trâu bò, mùa vụ, phương thức chăn nuôi và theo vùng địa hình. 

- Thử nghiệm thuốc tẩy sán lá tuyến tụy cho trâu, bò. 

2.4. Phương pháp nghiên cứu 

Lấy mẫu phân trâu, bò theo phương pháp lấy mẫu chùm nhiều bậc: lấy mẫu ở 5 huyện, thành 

phố; tại mỗi huyện, thành phố lấy mẫu ở 5 xã/thị trấn; tại mỗi xã/thị trấn lấy mẫu ở 4 thôn; tại 

mỗi thôn lấy mẫu ngẫu nhiên. Mẫu phân được lấy trực tiếp từ trực tràng hoặc lấy mẫu phân do 

trâu, bò mới thải ra. Mỗi mẫu có khối lượng 10 - 20 gam. Xét nghiệm phân theo phương pháp 

lắng cặn [9]. 

Lấy mẫu phân trâu, bò ở 4 nhóm tuổi: ≤ 2 năm tuổi, > 2 – 5 năm tuổi, > 5 – 8 năm tuổi và > 8 

năm tuổi; ở 2 phương thức chăn nuôi: chăn thả hoàn toàn và bán chăn thả; ở 3 vùng địa hình: 

vùng núi cao, vùng đồi núi thấp và vùng bằng phẳng.  

Cường độ nhiễm sán lá tuyến tụy được xác định bằng số trứng trong một gam phân đếm trên 

buồng đếm Mc. Master, kết hợp với quan sát triệu chứng lâm sàng của trâu, bò. Quy định 3 mức sau: 

Mức 1+: ≤ 300 trứng/ gam phân  

Mức 2+: > 300 - 600 trứng/ gam phân  

Mức 3+: > 600 trứng/ gam phân 

Thử nghiệm thuốc tẩy sán lá tuyến tụy cho trâu, bò để xác định loại thuốc và liều thuốc có 

hiệu lực tẩy cao. 
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2.5. Phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu thu được được xử lý trên phần mềm Microsoft Excel 2010 và Minitab 16.0. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Tỷ lệ và cường độ nhiễm sán lá tuyến tụy trên đàn trâu, bò tại tỉnh Tuyên Quang 

Kết quả về tỷ lệ và cường độ nhiễm sán lá tuyến tụy trên đàn trâu, bò ở các địa phương của 

tỉnh Tuyên Quang được trình bày ở bảng 1. 

Bảng 1. Tỷ lệ và cường độ nhiễm sán lá tuyến tụy ở trâu, bò tại các địa phương 

Địa phương 

(huyện, thành) 

Số trâu, bò 

kiểm 

tra (con) 

Số trâu, bò nhiễm 

(con) 

Tỷ lệ nhiễm 

(%) 

Cường độ nhiễm (trứng/ gam phân) 

+ ++ +++ 

n % n % n % 

Chiêm Hóa 350 93 26,57a 47 50,54 31 33,33 15 16,13 

Hàm Yên 350 82 23,43b 42 51,22 27 32,93 13 15,85 

Yên Sơn 350 72 20,57c 43 59,72 21 29,17 8 11,11 

Sơn Dương 350 67 19,14c 37 55,22 23 34,33 7 10,45 

TP. Tuyên Quang 350 57 16,29d 33 57,89 20 35,09 4 7,02 

Tính chung 1750 371 21,20 202 54,45 122 32,88 47 12,67 

* Ghi chú: Theo hàng dọc, các tỷ lệ nhiễm mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê (P< 0,05). 

Kết quả ở bảng 1 cho thấy, trâu, bò ở 5 huyện, thành phố của tỉnh Tuyên Quang nhiễm sán lá 

tuyến tụy với tỷ lệ 21,20%. Trâu, bò ở huyện Chiêm Hóa có tỷ lệ nhiễm cao nhất (26,57%), các 

huyện Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương có tỷ lệ nhiễm lần lượt là 23,43%, 20,57% và 19,14%; 

trâu, bò ở thành phố Tuyên Quang có tỷ lệ nhiễm thấp nhất (16,29%). Sự khác nhau về tỷ lệ 

nhiễm sán lá tuyến tụy Eurytrema spp. giữa huyện Chiêm Hóa, huyện Hàm Yên và thành phố 

Tuyên Quang có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Về cường độ nhiễm, trâu, bò nuôi tại các huyện, 

thành phố của tỉnh Tuyên Quang nhiễm ở mức (+) nhiều nhất (54,45%). Số nhiễm mức (++) 

chiếm tỷ lệ thấp hơn (32,88%). Cường độ nhiễm (+++) chiếm tỷ lệ thấp nhất (12,67%). Nguyễn 

Thị Hồng Chiên và cộng sự (2011) [10] qua xét nghiệm phân đã phát hiện tỷ lệ nhiễm sán lá 

Eurytrema spp. ở trâu, bò tại tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nam và Hà Nội là gần 18,00%. K. C. Tung và 

cộng sự (2012) [11] đã xét nghiệm phân của 70 bò vàng tại Đài Loan cho thấy tỷ lệ nhiễm sán lá 

tuyến tụy Eurytrema pancreaticum là 11,40%. Tỷ lệ nhiễm sán lá tuyến tụy Eurytrema spp. qua 

xét nghiệm phân ở trâu tại miền Nam của Thái Lan là 2,83% [12]. 

Như vậy, tỷ lệ nhiễm sán lá tuyến tụy ở trâu, bò tại tỉnh Tuyên Quang cao hơn so với kết quả 

nghiên cứu của các tác giả trên. Theo chúng tôi có sự khác nhau này là do nhiều hộ chăn nuôi 

trâu, bò trên địa bàn các huyện của tỉnh Tuyên Quang chưa chú ý đến vệ sinh chuồng trại, thu 

gom phân ủ, không tẩy giun, sán cho trâu, bò; trâu, bò được nuôi theo phương thức chăn thả hoàn 

toàn hoặc bán chăn thả. Vì những nguyên nhân đó mà tỷ lệ nhiễm sán lá tuyến tụy ở trâu, bò tại 

Tuyên Quang cao hơn một số địa phương khác trong nghiên cứu của các tác giả trên.  

3.2. Tỷ lệ và cường độ nhiễm sán lá tuyến tụy theo tuổi trâu, bò 

Kết quả về tỷ lệ và cường độ nhiễm sán lá tuyến tụy trên đàn trâu, bò theo tuổi trâu, bò được 

trình bày ở bảng 2. 

Kết quả tại bảng 2 cho thấy, tỷ lệ nhiễm sán lá tuyến tụy ở trâu, bò tại Tuyên Quang theo các 

nhóm tuổi: ≤ 2, > 2 – 5, > 5 – 8 và > 8 năm tuổi lần lượt là 11,71%; 18,52%; 22,49% và 35,50%. 

Sự khác nhau về tỷ lệ nhiễm giữa các nhóm tuổi có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Về cường độ 

nhiễm, trâu, bò trên 8 năm tuổi có cường độ nhiễm (+++) nhiều hơn các lứa tuổi khác.  

Như vậy, tỷ lệ nhiễm sán lá tuyến tụy tăng lên theo tuổi trâu, bò và cường độ nhiễm cũng 

nặng dần theo tuổi. Sở dĩ như vậy vì trâu, bò tuổi càng cao thì càng có nhiều thời gian tiếp xúc 

với môi trường sống có mầm bệnh. Trâu, bò nhiễm dần dần dẫn đến bội nhiễm. Ngoài ra, do thời 
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gian sống của sán lá tuyến tụy trong cơ thể trâu, bò khá dài. Kết quả của chúng tôi phù hợp với 

nghiên cứu của Bassani và cộng sự (2006) [13]. 

Bảng 2. Tỷ lệ và cường độ nhiễm sán lá tuyến tụy theo tuổi trâu, bò 

Tuổi trâu, 

bò (năm) 

Số trâu, bò 

kiểm tra (con) 

Số trâu, bò 

nhiễm (con) 

Tỷ lệ nhiễm 

(%) 

Cường độ nhiễm (trứng/ gam phân) 

+ ++ +++ 

n % n % n % 

≤ 2 222 26 11,71c 16 61,54 8 30,77 2 7,69 

> 2 - 5 621 115 18,52bc 66 57,39 38 33,04 11 9,57 

> 5 - 8 707 159 22,49b 86 54,09 52 32,70 21 13,21 

> 8 200 71 35,50a 34 47,89 24 33,80 13 18,31 

Tính chung 1750 371 21,20 202 54,45 122 32,88 47 12,67 

* Ghi chú: Theo hàng dọc, các tỷ lệ nhiễm mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê (P< 0,05). 

3.3. Tỷ lệ và cường độ nhiễm sán lá tuyến tụy theo phương thức chăn nuôi trâu, bò 

Kết quả về tỷ lệ và cường độ nhiễm sán lá tuyến tụy trên đàn trâu, bò theo phương thức chăn 

nuôi được trình bày ở bảng 3. 

Bảng 3. Tỷ lệ và cường độ nhiễm sán lá tuyến tụy theo phương thức chăn nuôi trâu, bò 

Phương thức 

chăn nuôi 

Số trâu, 

bò kiểm 

tra (con) 

Số trâu, bò 

nhiễm 

(con) 

Tỷ lệ 

nhiễm 

(%) 

Cường độ nhiễm (trứng/ g phân) 

+ ++ +++ 

n % n % n % 

Chăn thả hoàn toàn 1377 324 23,53a 169 52,16 111 34,26 44 13,58 

Bán chăn thả 373 47 12,60b 33 70,21 11 23,40 3 6,38 

Tính chung 1750 371 21,20 202 54,45 122 32,88 47 12,67 

* Ghi chú: Theo hàng dọc, các tỷ lệ nhiễm mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê (P< 0,05). 

Qua bảng 3 cho thấy, trâu, bò nuôi ở hai phương thức chăn nuôi đều nhiễm sán lá tuyến tụy 

Eurytrema spp.. Tỷ lệ nhiễm sán lá tuyến tụy ở trâu, bò nuôi chăn thả hoàn toàn cao hơn rõ rệt so 

với trâu, bò nuôi bán chăn thả (23,53% so với 12,60%). Sự khác nhau về tỷ lệ nhiễm sán lá tuyến 

tụy ở trâu, bò giữa hai phương thức nuôi có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Về cường độ nhiễm, có 

13,58% số trâu, bò nuôi chăn chả hoàn toàn nhiễm ở mức (+++), trong khi chỉ có 6,38% số trâu, 

bò nuôi bán chăn thả nhiễm sán lá tuyến tụy ở mức này. Kết quả của chúng tôi phù hợp với nhận 

xét của Ma và cộng sự (2014) [14]. 

3.4. Tỷ lệ và cường độ nhiễm sán lá tuyến tụy ở trâu, bò theo vùng địa hình 

Kết quả về tỷ lệ và cường độ nhiễm sán lá tuyến tụy trên đàn trâu, bò ở các địa phương tại tỉnh 

Tuyên Quang được trình bày ở bảng 4. 

Bảng 4. Tỷ lệ và cường độ nhiễm sán lá tuyến tụy ở trâu, bò theo vùng địa hình 

Vùng địa hình 

Số trâu, bò 

kiểm tra 

(con) 

Số trâu, bò  

nhiễm 

(con) 

Tỷ lệ 

nhiễm 

(%) 

Cường độ nhiễm 

+ ++ +++ 

n % n % n % 

Vùng núi cao 484 142 29,34a 64 45,07 55 38,73 23 16,20 

Vùng đồi núi thấp 595 133 22,35b 77 57,89 40 30,08 16 12,03 

Vùng bằng phẳng 671 96 14,31c 61 63,54 27 28,13 8 8,33 

Tính chung 1750 371 21,20 202 54,45 122 32,88 47 12,67 

* Ghi chú: Theo hàng dọc, các tỷ lệ nhiễm mang chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê (P< 0,05). 

Số liệu tại bảng 4 cho thấy, trâu, bò nuôi tại các địa phương thuộc vùng núi cao nhiễm sán lá 

tuyến tụy với tỷ lệ cao nhất (29,34%); trâu, bò ở vùng đồi núi thấp nhiễm ít hơn (22,35%); tỷ lệ 

nhiễm thấp nhất ở trâu, bò nuôi tại các địa phương có địa hình bằng phẳng (14,31%). Kết quả xử 

lý thống kê cho thấy, sự khác nhau về tỷ lệ nhiễm sán lá tuyến tụy ở các vùng địa hình là rõ rệt 

(P<0,05). Về cường độ nhiễm, ở vùng núi cao, trâu, bò nhiễm sán lá tuyến tụy ở mức (+++) là 
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nhiều nhất (16,20%). Trong khi trâu, bò ở vùng đồi núi thấp nhiễm sán lá tuyến tụy ở mức (+++) 

là 12,03% và trâu, bò ở vùng bằng phẳng chỉ có 8,33% nhiễm ở mức này.  

Kết quả này của chúng tôi phù hợp với nghiên cứu của Ma và cộng sự (2014) [14] về tỷ lệ 

nhiễm sán lá tuyến tụy ở gia súc nhai lại cao nhất ở vùng núi (50,10%), rồi đến vùng đồi (9,81%) 

và thấp nhất ở vùng ao hồ (2,51%). 

3.5. Thử nghiệm thuốc tẩy sán lá tuyến tụy cho trâu, bò 

3.5.1. Thử nghiệm để chọn loại thuốc có tác dụng tẩy sán lá tuyến tụy cho trâu, bò  

Sử dụng 3 loại thuốc: albendazole (liều 12,5 mg/kg TT), praziquantel (liều 15 mg/kg TT) và 

nitroxynil (liều 1ml/ 25 kg TT), mỗi loại thuốc sử dụng cho 5 trâu và 5 bò nhiễm sán lá tuyến tụy. 

Hiệu lực của thuốc được trình bày ở bảng 5. 

Bảng 5. Hiệu lực của 3 loại thuốc tẩy sán lá tuyến tụy cho trâu, bò 

 

Thuốc tẩy và 

liều lượng 

 

Loài gia súc 

Trước tẩy Sau tẩy 15 ngày Hiệu lực tẩy 

Số 

nhiễm 

(con) 

Cường độ 

(
X

mX  ) 

(Trứng/g phân) 

Số 

nhiễm 

(con) 

Cường độ 

(
X

mX  ) 

(Trứng/g phân) 

Số  

sạch trứng 

(con) 

Hiệu 

lực tẩy 

(%) 

Albendazole 

(12,5 mg/kg TT) 

Trâu 5 489,2 ± 59,2   4 471,2 ± 62,8 1 20,00 

Bò 5 440,2 ± 73,0 4 426,2 ± 74,2 1 20,00 

Praziquantel 

(15 mg/kg TT) 

Trâu 5 589,8 ± 16,1    1 52 4 80,00 

Bò 5 511,8 ± 17,9   1 36 4 80,00 

Nitroxynil 

(1ml/ 25 kg TT) 

Trâu 5 595,8 ± 15,6 2 209,2 ± 18,9 3 60,00 

Bò 5 486,2 ± 22,3 3 194,2 ± 22,0 2 40,00 

Kết quả tại bảng 5 cho thấy, mặc dù cả 3 thuốc thử nghiệm tẩy sán lá tuyến tụy cho trâu, bò 

đều an toàn, song hiệu lực tẩy của các thuốc khác nhau. Thuốc praziquantel có hiệu lực cao nhất, 

thuốc albendazole và nitroxynil có hiệu lực rất thấp. Theo dõi thể trạng của trâu, bò trước và sau 

khi dùng thuốc thấy không có trâu, bò nào có biểu hiện khác thường. Điều đó chứng tỏ cả 3 loại 

thuốc tẩy sán lá tuyến tụy đã sử dụng đều an toàn đối với trâu, bò. 

Sakamoto và cộng sự (1980) [15], Kono và cộng sự (1980) [16] đã thử nghiệm thuốc 

nitroxynil và praziquantel cho bò nhiễm sán lá tuyến tụy. Các tác giả cho biết, thuốc praziquantel 

có tác dụng tẩy sán lá tuyến tụy E. coelomaticum tốt hơn so với thuốc nitroxynil. Đồng thời, khi 

kiểm tra mô tuyến tụy của gia súc được điều trị bằng praziquantel, tác giả thấy các tế bào mô tụy 

tái sinh mạnh. Đây là một tác dụng tốt của thuốc praziquantel trong điều trị bệnh sán lá tuyến tụy. 

Như vậy, trong 3 loại thuốc thì praziquantel có tác dụng tẩy sán lá tuyến tụy cho trâu, bò ở 

tỉnh Tuyên Quang tốt nhất. Kết quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu của tác giả trên.  

3.5.2. Thử nghiệm liều thuốc praziquantel có hiệu lực cao tẩy sán lá tuyến tụy cho trâu, bò 

Chúng tôi đã sử dụng thuốc praziquantel ở 3 mức liều khác nhau để tẩy sán lá tuyến tụy cho trâu, 

bò nhằm xác định liều thuốc có hiệu lực tẩy cao và an toàn. Kết quả được trình bày ở bảng 6.  

Bảng 6. Thử nghiệm 3 liều thuốc praziquantel tẩy sán lá tuyến tụy cho trâu, bò 

Lô 

 

Số 

trâu, bò 

dùng 

thuốc 

Số trứng sán/ 

gam phân 

trước tẩy 

( ) 

Sau tẩy 20 ngày Hiệu lực thuốc Độ an 

toàn của 

thuốc 

(%) 

Số trâu, 

bò còn 

trứng 

Số trứng/gam 

phân (

) 

Số trâu, 

bò sạch 

trứng 

Tỷ lệ 

(%) 

*Trâu       

I 5 569,6 ± 28,0 1 56 4 80,00 100 

II 5 504,2 ± 36,2 0 0 5 100 100 

III 5 513,8 ± 35,0 0 0 5 100 100 

Đối chứng  5   484,8 ± 30,6 5 479,6 ± 31,2 0 0,00 - 

*Bò       

X
mX 

X
mX 
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Lô 

 

Số 

trâu, bò 

dùng 

thuốc 

Số trứng sán/ 

gam phân 

trước tẩy 

( ) 

Sau tẩy 20 ngày Hiệu lực thuốc Độ an 

toàn của 

thuốc 

(%) 

Số trâu, 

bò còn 

trứng 

Số trứng/gam 

phân (

) 

Số trâu, 

bò sạch 

trứng 

Tỷ lệ 

(%) 

*Trâu       

I 5 512,8 ± 21,7 1 75 4 80,00 100 

II
 

5 509,4 ± 63,8 0 0 5 100 100 

III 5 501,2 ± 25,1 0 0 5 100 100 

Đối chứng  5 481,4 ± 29,5 5 472,2 ± 24,5 0 0,00 - 

* Ghi chú: Lô I - sử dụng thuốc praziquantel, liều 15 mg/kg TT; Lô II - sử dụng thuốc praziquantel, liều 18 

mg/kg TT; Lô III - sử dụng thuốc praziquantel, liều 20 mg/kg TT 

Qua bảng 6 cho thấy, thuốc praziquantel liều 15 mg/kg TT có hiệu lực tẩy sán lá tuyến tụy đạt 

80,00%; liều 18 mg/kg TT và 20 mg/kg TT đều có hiệu lực tẩy rất cao (100%).  

3.5.3. Thử nghiệm 2 mức liều thuốc praziquantel (18 mg/kg TT và 20 mg/kg TT) cho trâu, bò 

Sử dụng thuốc praziquantel ở 2 mức liều có hiệu lực cao để tẩy cho 60 trâu, bò nhiễm sán lá 

tuyến tụy. Kết quả được trình bày ở bảng 7. 

Bảng 7. Hiệu lực của 2 mức liều praziquantel tẩy sán lá tuyến tụy cho trâu, bò  

Thuốc sử dụng  
Số trâu, bò được tẩy 

(con) 

Số trứng sán/ gam phân  

( ) 

Kết quả sau tẩy 20 ngày 

Số trâu, bò 

sạch trứng sán (con) 
Tỷ lệ (%) 

Praziquantel 

(18 mg/kg TT) 
30 489,47 ± 12,1 30 100 

Praziquantel 

(20 mg/kg TT) 
30 475,17 ± 17,8 30 100 

 

Kết quả tại Bảng 7 cho thấy, thuốc praziquantel ở mức liều 18 mg/kg TT và liều 20 mg/kg TT 

đều có hiệu lực tẩy sán lá tuyến tụy cao (100%), đồng thời không gây phản ứng phụ cho trâu, bò.  

Từ kết quả thử nghiệm thuốc praziquantel với các mức liều khác nhau, chúng tôi thấy rằng, 

mặc dù liều 18 mg/kg TT và 20 mg/kg TT đều đạt hiệu lực 100%, song nên sử dụng praziquantel 

liều 18 mg/kg TT tẩy sán lá tuyến tụy cho trâu, bò ở các địa phương (như vậy sẽ giảm được chi 

phí thuốc mà vẫn tẩy sạch được sán lá tuyến tụy ký sinh ở trâu, bò). 

4. Kết luận 

Trâu, bò ở 5, huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang nhiễm sán lá tuyến tụy với tỷ lệ 

22,70% ở trâu và 17,35% ở bò. Tỷ lệ nhiễm tăng dần theo tuổi trâu, bò (14,04% - 36,96% ở trâu, 

3,92% - 32,26% ở bò). Trâu, bò nuôi chăn thả hoàn toàn có tỷ lệ nhiễm cao hơn trâu, bò nuôi bán 

chăn thả. Ở vùng núi cao, trâu, bò nhiễm sán lá tuyến tụy nhiều và nặng hơn trâu, bò ở vùng đồi 

núi thấp và vùng bằng phẳng. Trâu, bò nhiễm sán lá tuyến tụy ở mức (+++) chiếm tỷ lệ 12,67% 

trong số trâu, bò nhiễm sán. 

Thuốc praziquantel có tác dụng tẩy sán lá tuyến tụy tốt nhất, thuốc albendazole và nitroxynil 

có tác dụng tẩy sán lá tuyến tụy rất kém. Thuốc praziquantel liều 18 mg/kg TT có hiệu lực tẩy sán 

lá tuyến tụy rất cao và an toàn đối với trâu, bò. 
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